	UỶ BAN NHÂN DÂN    

TỈNH SƠN LA 


Số: 531/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 09 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức cấp xã đi học Khóa đào tạo
Đại học Luật tại Trường Trung cấp Luật Tây Bắc năm 2014

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức;  

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-ĐHLHN ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển lớp Đại học Luật hệ vừa học vừa làm;

Thực hiện Thông báo Kết luận số 1503-TB/TU ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014; Công văn số 1162/HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thường trực HĐND về việc bố trí nguồn kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014; Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phương án giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh Sơn La năm 2014;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 115/TTr-STP ngày 24 tháng 02 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức cấp xã cử đi học khóa đào tạo Đại học luật tại Trường Trung cấp luật Tây Bắc năm 2014 gồm 100 học viên 
(có Danh sách kèm theo)
- Hình thức đào tạo: Vừa học vừa làm.
- Thời gian đào tạo: 2015 - 2019.
- Địa điểm lớp học: Trường Trung cấp luật Tây Bắc.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao cho Trường Trung cấp luật Tây Bắc phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội, Sở Tư pháp tổ chức thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kinh phí đào tạo và chế độ học viên thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp luật Tây Bắc; Giám đốc các sở: Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
	Nơi nhận:
                                                      

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Thường trực UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Như Điều 3;

- Chi cục Lưu trữ, 
- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, NC, MHòa, 50b.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Văn Thủy


DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LUẬT NĂM 2014 MỞ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT TÂY BẮC

(Kèm theo Quyết định số 531/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Lường Thị Sinh
	19/01/1990
	UBND xã Phổng Lái, Thuận Châu, Sơn La
	 

	2
	Vì Văn Tháy
	29/4/1986
	UBND xã Chiềng Khoa, Vân Hồ, Sơn La
	 

	3
	Đinh Văn Vĩnh
	30/4/1985
	UBND xã Tạ Khoa, Bắc Yên, Sơn La
	 

	4
	Lò Văn Đoàn
	20/5/1971
	UBND xã Chiềng Chăn, Mai Sơn, Sơn La
	 

	5
	Tòng Thị Đôi
	18/7/1982
	UBND xã Hua La, TP Sơn La
	 

	6
	Quàng Văn Chum
	15/5/1985
	UBND xã Bó Mười, Thuận Châu, Sơn La
	 

	7
	Lường Văn Danh
	11/10/1991
	UBND xã Tà Hộc, Mai Sơn, Sơn La
	 

	8
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	21/3/1983
	UBND Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
	 

	9
	Đinh Văn Khiếm
	12/5/1986
	UBND xã Tạ Khoa, Bắc Yên, Sơn La
	 

	10
	Mùi Thị Ngư
	16/8/1988
	UBND xã Nam Phong, Phù Yên, Sơn La
	 

	11
	Lò Văn Thanh
	09/10/1986
	UBND xã Sập Xa, Phù Yên, Sơn La
	 

	12
	Lò Văn Thao
	09/02/1972
	UBND xã Mường Men, Mộc Châu, Sơn La
	 

	13
	Lê Thị Hồng Thái
	29/10/1965
	UBND thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La
	 

	14
	Nhữ Thị Thu
	06/8/1987
	UBND thị trấn Thuận Châu, Sơn La
	 

	15
	Lường Thanh Thủy
	30/5/1977
	UBND xã Huy Thượng, Phù Yên, Sơn La
	 


	16
	Hoàng Thị Thu Hiền
	13/01/1983
	UBND Phường Quyết tâm, TP Sơn La
	 

	17
	Lường Văn Kỳ
	06/6/1987
	UBND xã Nà Ớt, Mai Sơn, Sơn La
	 

	18
	Hà Thị Nguyệt
	26/3/1991
	UBND xã Tường Hạ, Phù Yên, Sơn La
	 

	19
	Lò Văn Quảng
	16/5/1967
	UBND xã Chiềng Ve, Mai Sơn, Sơn La
	 

	20
	Lò Văn Thạch
	07/10/1982
	UBND xã Mường Lầm, Sông Mã, Sơn La
	 

	21
	Lò Văn Thương
	07/8/1982
	UBND xã Muổi Nọi, Thuận Châu, Sơn La
	 

	22
	Nguyễn Văn Trường
	29/7/1977
	UBND xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	 

	23
	Quàng Thị Bun
	25/8/1979
	UBND xã Chiềng Cơi, TP Sơn La
	 

	24
	Lò Văn Chính
	01/7/1970
	UBND xã Chiềng Cơi, TP Sơn La
	 

	25
	Lèo Văn Dân
	10/8/1977
	UBND xã Nậm Lạnh, Sốp Cộp, Sơn La
	 

	26
	Đinh Văn Dương
	18/10/1993
	UBND xã Song Pe, Bắc Yên, Sơn La
	 

	27
	Vì Văn Hải
	11/7/1977
	UBND xã Huy Bắc, Phù Yên, Sơn La
	 

	28
	Vì Thị Hiệp
	03/10/1985
	UBND xã Chiềng Chăn, Mai Sơn, Sơn La
	 

	29
	Đinh Thị Hòa
	10/4/1990
	UBND xã Tường Thượng, Phù Yên, Sơn La
	 

	30
	Lường Văn Huy
	16/12/1983
	UBND xã Chiềng Phung, Sông Mã, Sơn La
	 

	31
	Lò Văn Hưởng
	06/11/1980
	UBND xã Chiềng Mai, Mai Sơn, Sơn La
	 

	32
	Mùi Văn Nhật
	22/5/1989
	UBND xã Tân Hợp, Mộc Châu, Sơn La
	 

	33
	Lò Văn Oản
	08/11/1989
	UBND xã Mường Khiêng, Thuận Châu, Sơn La
	 

	34
	Bùi Thị Thanh
	15/8/1980
	UBND xã Hua La, TP Sơn La
	 

	35
	Lò Văn Thân
	12/6/1987
	UBND xã é Tòng, Thuận Châu, Sơn La
	 

	36
	Quàng Văn Thiết
	03/7/1978
	UBND xã Chiềng Hặc, Yên Châu, Sơn La
	 

	37
	Đèo Văn Thuận
	19/8/1982
	UBND xã Đứa Mòn, Sông Mã, Sơn La
	 

	38
	Lường Hùng Thủy
	20/10/1979
	UBND TT Sông Mã, Sông Mã, Sơn La
	 

	39
	Cà Văn Toản
	19/9/1979
	UBND xã Chiềng Ngần TP Sơn La
	 

	40
	Vàng A Tòng
	04/5/1982
	UBND xã Long Hẹ, Thuận Châu, Sơn La
	 

	41
	Hạng A Vư
	07/11/1989
	UBND xã Làng Chếu, Bắc Yên, Sơn La
	 

	42
	Hoàng Văn Chinh
	10/5/1987
	UBND xã Phiêng Côn, Bắc Yên, Sơn La
	 

	43
	Lò Văn Đôi
	10/10/1985
	UBND xã Chiềng ơn, Quỳnh Nhai, Sơn La
	 

	44
	Cà Văn Hạnh
	01/10/1980
	UBND xã Mường Bằng, Mai Sơn, Sơn La
	 

	45
	Lò Văn Khoa
	17/3/1982
	UBND xã Chiềng Xôm, TP Sơn La
	 

	46
	Hà Văn Kiên
	16/7/1981
	UBND xã Phiêng Cằm, Mai Sơn, Sơn La
	 

	47
	Cà Văn Minh
	10/10/1976
	UBND xã Phổng Lái, Thuận Châu, Sơn La
	 

	48
	Cà Văn Minh
	14/5/1984
	UBND xã Phổng Lập, Thuận Châu, Sơn La
	 

	49
	Lường Thị Thu Minh
	01/01/1990
	UBND xã Vân Hồ, Vân Hồ, Sơn La
	 

	50
	Hà Văn Nhung
	04/02/1984
	UBND xã Mường Lang, Phù Yên, Sơn La
	 

	51
	Đinh Công Quán
	29/5/1966
	UBND xã Xuân Tân, Vân Hồ, Sơn La
	 

	52
	Hoàng Văn Sơn
	04/7/1976
	UBND xã Chiềng Sàng, Yên Châu, Sơn La
	 

	53
	Nguyễn Thế Sơn
	11/02/1967
	UBND Phường Chiềng Lề, TP Sơn La
	 

	54
	Trần Quốc Thắng
	23/7/1987
	UBND Phường Chiềng Lề, TP Sơn La
	 

	55
	Hà Văn Thống
	18/02/1981
	UBND xã Mường Tè, Mộc Châu, Sơn La
	 

	56
	Quàng Thị Thu
	04/8/1983
	UBND xã Chiềng Xôm, TP Sơn La
	 

	57
	Hoàng Văn Thương
	05/4/1982
	UBND xã Tường Phù, Phù Yên, Sơn La
	 

	58
	Đinh Văn Toán
	01/01/1979
	UBND xã Huy Hạ, Phù Yên, Sơn La
	 

	59
	Hà Văn Bàn
	20/10/1986
	UBND xã Mường Do, Phù Yên, Sơn La
	 

	60
	Lò Thị Bua
	02/4/1975
	UBND phường Chiềng An, TP Sơn La
	 

	61
	Đinh Văn Duân
	05/4/1981
	UBND xã Huy Tân, Phù Yên, Sơn La
	 

	62
	Hà Văn Dũng
	26/5/1978
	UBND xã Mường Bang, Phù Yên, Sơn La
	 

	63
	Hò Văn Đăm
	10/01/1971
	UBND xã Chiềng Ơn, Quỳnh Nhai, Sơn La
	 

	64
	Vì Văn Đông
	10/8/1982
	UBND xã Chiềng Khoa, Vân Hồ, Sơn La
	 

	65
	Đinh Văn Đức
	16/6/1984
	UBND xã Suối Bàng, Vân Hồ, Sơn La
	 

	66
	Lò Văn Hương
	29/9/1980
	UBND xã Mường Và, Sốp Cộp, Sơn La
	 

	67
	Tòng Văn Inh
	25/01/1968
	UBND xã Chiềng Cọ, TP Sơn La
	 

	68
	Lò Thị Kiên
	05/02/1984
	UBND xã Chiềng Hặc, Yên Châu, Sơn La
	 

	69
	Lò Văn Quy
	22/4/1977
	UBND xã Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La
	 

	70
	Hà Văn Thong
	07/7/1980
	UBND xã Chiềng Mung, Mai Sơn, Sơn La
	 

	71
	Hà Văn Thương
	28/4/1980
	UBND xã Phiêng Pằn, Mai Sơn, Sơn La
	 

	72
	Lò Văn Thương
	08/4/1980
	UBND xã Chiềng Chung, Mai Sơn, Sơn La
	 

	73
	Phùng Văn Tính
	05/10/1971
	UBND xã Huy Thượng, Phù Yên, Sơn La
	 

	74
	Cầm Văn Toàn
	17/7/1966
	UBND xã Chiềng Mai, Mai Sơn, Sơn La
	 

	75
	Hạng A Trừ
	08/02/1985
	UBND xã Làng Chếu, Bắc Yên, Sơn La
	 

	76
	Vì Văn Trực
	04/10/1983
	UBND xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La
	 

	77
	Thào A Dê
	12/6/1989
	UBND xã Mường Lang, Phù Yên, Sơn La
	 

	78
	Phàn Văn Hải
	29/3/1989
	UBND xã Song Pe, Bắc Yên, Sơn La
	 

	79
	Quàng Văn Hỏa
	13/4/1985
	UBND xã Chiêng Ngần, TP Sơn La
	 

	80
	Tạ Quang Kỳ
	19/5/1988
	UBND Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
	 

	81
	Quàng Văn Minh
	19/12/1986
	UBND xã Chiềng Pha, Thuận Châu, Sơn La
	 

	82
	Phạm Thị Ngọc
	05/12/1989
	UBND xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	 

	83
	Tòng Văn Phấn
	11/5/1985
	UBND xã Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La
	 

	84
	Lường Văn Thao
	10/6/1983
	UBND xã Chiềng Nơi, Mai Sơn, Sơn La
	 

	85
	Lò Văn Thành
	14/11/1984
	UBND xã Pắc Ngà, Bắc Yên, Sơn La
	 

	86
	Hà Văn Thân
	25/5/1970
	UBND xã Chiềng Mung, Mai Sơn, Sơn La
	 

	87
	Lò Văn Thân
	04/7/1979
	UBND xã Chiềng Phung, Sông Mã, Sơn La
	 

	88
	Đinh Văn Thoa
	13/7/1980
	UBND xã Quy Hướng, Mộc Châu, Sơn La
	 

	89
	Quàng Văn Thu
	29/6/1972
	UBND xã Phiêng Cằm, Mai Sơn, Sơn La
	 

	90
	Ngần Văn Toàn
	30/12/1981
	UBND xã Liên Hòa, Vân Hồ, Sơn La
	 

	91
	Hà Văn Tuân
	20/01/1983
	UBND xã Chiềng En, Sông Mã, Sơn La
	 

	92
	Cầm Văn Bắc
	10/10/1980
	UBND xã Chim Vàn, Bắc Yên , Sơn La
	 

	93
	Cầm Văn Bằng
	18/10/1980
	UBND xã Tường Phong, Phù Yên, Sơn La
	 

	94
	Lò Văn Cường
	19/02/1982
	UBND xã Dồm Cang, Sốp Cộp, Sơn La
	 

	95
	Đinh Công Hưng
	14/10/1977
	UBND xã Chiềng Sại, Bắc Yên, Sơn La
	 

	96
	Sồng A Loay
	07/3/1978
	UBND xã Chiềng Nơi, Mai Sơn, Sơn La
	 

	97
	Phàng A Sênh
	12/6/1985
	UBND xã Chiềng Xuân, Vân Hồ, Sơn La
	 

	98
	Lò Văn Thanh
	26/3/1978
	UBND xã Bon Phặng, Thuận Châu, Sơn La
	 

	99
	Lò Văn Thi
	14/01/1975
	UBND xã Mường Cai, Sông Mã, Sơn La
	 

	100
	Hà Văn Vinh
	01/6/1983
	UBND xã Mường Do, Phù Yên, Sơn La
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